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                                    KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA 
CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ NĂM 2014

                             Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi


Thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TCTK ngày 27/8/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Về việc điều tra  cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2014. Cục Thống kê Quảng Ngãi ban hành kế hoạch điều tra để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh:
I. Mục đích, yêu cầu điều tra

  1. Mục đích: 

Thu thập thông tin thống kê về sản xuất, kinh doanh (SXKD)  của các cơ sở SXKD cá thể hoạt động trong các ngành kinh tế (trừ ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản) trên phạm vi cả nước nhằm phản ánh số lượng các cơ sở SXKD cá thể và kết quả hoạt động SXKD của khu vực này, đáp ứng các yêu cầu thông tin thống kê chuyên ngành, thống kê tài khoản quốc gia và quản lý của các cấp, các ngành.

2. Yêu cầu:

Phạm vi, nội dung điều tra phải đầy đủ, thống nhất và không trùng chéo với các điều tra khác. Các chỉ tiêu điều tra được giải thích rõ ràng và thống nhất. Thời điểm điều tra, công bố thông tin phải phù hợp với thời gian cung cấp thông tin theo kế hoạch phổ biến thông tin của ngành Thống kê. 

II. Đối tượng, phạm vi, đơn vị điều tra

1. Đối tượng điều tra

Hoạt động SXKD của các cơ sở SXKD cá thể trong tất cả các ngành kinh tế (trừ ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản) (gọi tắt là các cơ sở SXKD cá thể phi nông nghiệp).

    2. Phạm vi điều tra

 Đây là cuộc điều tra chọn mẫu vì thế đơn vị điều tra sẽ chỉ giới hạn trong phạm vi mẫu điều tra được chọn. Theo phương án của TCTK, tỉnh Quảng Ngãi chọn 46 xã, phường, thị trấn thuộc 14/14 huyện ,TP để lập dàn mẫu điều tra mẫu số lượng và 158 xã, phường, thị trấn thuộc 14/14 huyện ,TP để lập dàn mẫu điều tra mẫu về kết quả  SXKD cho năm 2014 (xem phụ lục 1 và 2)  

          3. Đơn vị điều tra
     Mỗi cơ sở SXKD cá thể thuộc đối tượng, phạm vi điều tra là một đơn vị điều tra. Đơn vị điều tra là các cơ sở SXKD cá thể phi nông nghiệp, định nghĩa như sau:

  - Là nơi trực tiếp diễn ra hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân (trừ ngành nông lâm nghiệp, thủy sản);

         - Thuộc sở hữu của một người, một nhóm người hoặc một gia đình; chưa đăng ký hoạt động theo loại hình doanh nghiệp;

         - Có địa điểm xác định;

    - Có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ hoặc theo tập quán kinh doanh.
Riêng cơ sở SXKD cá thể ngành xây dựng (gọi tắt là cơ sở cá thể xây dựng), do đặc thù của hoạt động này và mục tiêu thống kê số lượng cơ sở, lao động của các cơ sở này, qui định:

-  Cơ sở cá thể xây dựng là đội/tổ/nhóm cá thể (gọi chung là đội xây dựng cá thể) do một người đứng ra làm đội trưởng (hay còn gọi là chủ/cai thầu xây dựng) thực hiện  nhận thầu và tiến hành xây dựng cho các hộ gia đình hoặc các đối tượng đầu tư xây dựng khác. 
- Đơn vị điều tra cơ sở cá thể xây dựng là “đội xây dựng cá thể”, được xác định theo tên và địa chỉ thường trú của chủ cơ sở (đội trưởng hay còn gọi là chủ/cai thầu xây dựng). Số lượng đơn vị cơ sở tính theo số lượng đội trưởng; không xác định số lượng cơ sở theo số lượng công trình mà đội trưởng đang tiến hành xây dựng (Trường hợp đội trưởng xây dựng cùng một thời điểm nhận nhiều công trình xây dựng, vẫn chỉ tính là một cơ sở). 

- Số lượng lao động trong cơ sở cá thể xây dựng: tính toàn bộ số lao động mà đội trưởng đang quản lý, sử dụng và trả công tại thời điểm điều tra. 

   Mỗi cơ sở SXKD cá thể trong cuộc điều tra này được xếp vào một ngành trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam VSIC 2007.
        III. Thời điểm, thời kỳ điều tra và thời gian thu thập thông tin 
-Thời điểm điều tra: 01/10/2014;
         -Thời kỳ của số liệu: Thu thập số liệu 9 tháng đầu năm 2014 và ước 3 tháng cuối năm 2014 tùy theo từng chỉ tiêu qui định trong phiếu;
        -Thời gian thu thập thông tin: từ ngày 01 đến ngày 20/10/2014. 

        IV. Nội dung điều tra, phiếu điều tra
        1.Nội dung điều tra

Nội dung điều tra gồm hai nhóm thông tin:

- Thông tin về cơ sở SXKD cá thể tại các xã, phường, thị trấn được chọn điều

tra mẫu số lượng cơ sở: Tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh chính, tổng số lao động, trong đó lao động nữ, doanh thu 9 tháng đầu năm 2014.

- Thông tin về điều kiện, kết quả SXKD của các cơ sở SXKD cá thể
thuộc mẫu điều tra, gồm các chỉ tiêu sau: chỉ tiêu nhận dạng cơ sở, thu nhập, nguồn vốn, tài sản cố định, doanh thu, nộp ngân sách, ứng dụng công nghệ thông tin, sản phẩm sản xuất của ngành công nghiệp, khối lượng vận chuyển, luân chuyển của ngành vận tải, trị giá vốn hàng bán ra của ngành thương mại, dịch vụ, tiêu dùng một số năng lượng chủ yếu cho SXKD.

- Thông tin về các cơ sở lưu trú cá thể: số khách nghỉ tại cơ sở lưu trú

cá thể chia theo khách trong nước, khách quốc tế, khách trong ngày, khách nghỉ qua đêm,…

         2. Phiếu điều tra

Nội dung điều tra được thể hiện trong 04 loại phiếu thu thập thông tin sau:

- Phiếu 01/CT-SL: Phiếu thu thập thông tin về số lượng và lao động của các cơ sở SXKD cá thể đến 1/10/2014;

- Phụ biểu 01a/CT-SL: Tổng hợp số lượng cơ sở SXKD cá thể trên địa bàn xã/ phường, thị trấn đến 1/10/2014;
- Phiếu 02/CT-CN: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở SXKD cá thể hoạt động công nghiệp;
- Phiếu 03/CT-VT: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở SXKD cá thể hoạt động vận tải, kho bãi;
- Phiếu 04/CT-TMDV: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở SXKD cá thể hoạt động thương mại, dịch vụ ;

        V.  Danh mục sử dụng trong điều tra
Sử dụng 03 danh mục sau:

         - Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ (VSIC 2007) và Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 về việc ban hành qui định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

        - Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam 2010: áp dụng danh mục đơn vị hành chính ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật đến thời điểm điều tra.
       - Danh mục sản phẩm công nghiệp Việt Nam (bản đã sử dụng trong điều tra doanh nghiệp năm 2014)
        VI.  Phương pháp điều tra
Thu thập thông tin bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp, tức là điều tra viên đến cơ sở phỏng vấn trực tiếp chủ cơ sở hoặc người quản lý để ghi thông tin vào phiếu điều tra. Ngoài phỏng vấn trực tiếp chủ cơ sở, điều tra viên phải quan sát qui mô hoạt động của cơ sở để tính toán và ước lượng số liệu sát với thực tế kinh doanh của cơ sở. Đồng thời tham khảo thêm thông tin khác từ tài liệu của các cơ quan đăng ký kinh doanh, thuế, quản lý thị trường... để có các thông tin đầy đủ nhất về các cơ sở SXKD cá thể trên từng địa bàn điều tra. 

- Đối với các cơ sở SXKD cá thể thực hiện chế độ kế toán cần đảm bảo tính thống nhất giữa số liệu do chủ cơ sở cung cấp và sổ sách kế toán của cơ sở.

- Đối với các cơ sở SXKD nhỏ không có hệ thống sổ sách kế toán thống kê, điều tra viên cần giải thích rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu nội dung của từng chỉ tiêu để người trả lời đưa ra những câu trả lời đúng; đồng thời chú ý ước tính trên cơ sở quan sát thực tế hoạt động SXKD, cơ sở vật chất kỹ thuật tại cơ sở, để kiểm chứng thông tin số liệu do chủ cơ sở cung cấp.

* Quy trình và phương pháp chọn mẫu điều tra tra số lượng và điều tra kết quả các cơ sở SXKD cá thể được thực hiện theo phương án của TCTK. Tuy nhiên, Chi cục Thống kê các huyện,TP cần tiến hành rà soát kỹ lại danh sách mẫu điều tra kết quả các cơ sở SXKD. 
Trong quá trình điều tra  thực tế tại cơ sở nếu phát hiện mẫu đã chọn bị mất hoặc cơ sở chuyển đổi ngành hoạt động, cần thay thế mẫu mới thì Chi cục Thống kê huyện, thành phố chọn cơ sở có cùng quy mô, ngành hoạt động và báo cho Cục Thống kê (Qua phòng Thương mại) để  Cục Thống kê xoá cơ sở mẫu cũ (bỏ luôn các số thứ tự này) và đánh số thứ tự cơ sở mẫu mới theo chương trình. Lưu ý: Mẫu mới thay thế ở ô vuông số cơ sở theo điều tra mẫu bỏ trống (để Cục Thống kê đánh) 

       VII. Tổ chức thực hiện

A. Cấp tỉnh: Không thành lập tổ công tác. Lãnh đạo Cục giao trách nhiệm chính cho phòng Thương mại phối hợp với  các phòng có liên quan để thực hiện, có các nhiệm vụ sau:
1. Lập kế hoạch triển khai thực hiện cuộc điều tra trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ngãi;
 2. Lập dàn mẫu, chọn mẫu  điều tra  cơ sở SXKD cá thể (Bao gồm: Chọn danh sách các xã/phường/thị trấn vào mẫu điều tra số lượng; danh sách các cơ sở thuộc mẫu điều tra kết quả SXKD theo ngành kinh tế và theo từng xã/phường/thị trấn của các huyện,TP);
 3. In phiếu điều tra và các tài liệu hướng dẫn điều tra;
 4. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cho điều tra viên, giám sát viên huyện,TP và tỉnh;
        5. Kiểm tra, giám sát cấp huyện,TP. Phối hợp với cấp huyện/TP kiểm tra, giám sát điều tra viên tại địa bàn điều tra;
        6. Nghiệm thu các loại phiếu điều tra từ cấp huyện,TP;
        7. Kiểm tra, làm sạch phiếu, ghi mã ngành kinh tế, mã sản phẩm của các phiếu điều tra: Phiếu 01/CT-SL; Phiếu 02/CT-CN; Phiếu 03/CT-VT; Phiếu 04/CT-TMDV và tổng hợp Phụ biểu 01a/CT-SL;
        8. Nhập tin toàn bộ phiếu điều tra số lượng và phiếu điều tra kết quả          (Phiếu 01/CT-SL, Phiếu 02/CT-CN, Phiếu 03/CT-VT, Phiếu 04/CT-TMDV) theo chương trình;
 9. Xử lý, tổng hợp kết quả điều tra và truyền kết quả điều tra (dữ liệu gốc và số liệu tổng hợp) về Tổng cục Thống kê theo kế hoạch;
       10. Viết báo cáo quá trình thực hiện điều tra tại địa phương.
B. Cấp huyện: Chi cục trưởng Chi cục Thống kê các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo cuộc điều tra này trên địa bàn huyện,TP. Thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:  

1. Rà soát lại toàn bộ đơn vị, cơ sở trên địa bàn huyện,TP (xã/ phường/thị trấn điều tra mẫu số lượng, đơn vị mẫu điều tra kết quả  SXKD) báo cáo kết quả rà soát mẫu về Cục Thống kê;   

2. Tuyển chọn và tập huấn nghiệp vụ điều tra cho điều tra viên;
3. Tổ chức cho điều tra viên thực hiện điều tra tại địa bàn;

4. Kiểm tra, giám sát điều tra viên : Chi cục Thống kê các huyện,TP  bố trí lực lượng giám sát viên thường xuyên theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ quá trình khai thác, thu thập thông tin của điều tra viên tại địa bàn,  hỗ trợ cho điều tra viên về nghiệp vụ, phương pháp điều tra để tránh bỏ sót hoặc trùng nhằm nâng cao chất lượng số liệu điều tra;
5. Nghiệm thu phiếu điều tra của điều tra viên;

        6. Kiểm tra, hoàn thiện các loại phiếu điều tra, tổng hợp phụ biểu 01a/CT-SL và ghi số cơ sở theo điều tra số lượng, số cơ sở theo danh sách mẫu, ghi mã hành chính các loại phiếu: Phiếu 01/CT-SL, Phiếu 02/CT-CN; Phiếu 03/CT-VT và Phiếu 04/CT-TMDV. Ghi diễn giải rõ ràng ngành SXKD chính (Lưu ý: Không ghi mã ngành  kinh tế, mã sản phẩm ngành công nghiệp);
       7. Gửi toàn bộ phiếu về Cục Thống kê Quảng Ngãi; 
8. Viết báo cáo quá trình thực hiện điều tra tại địa phương.

        Để có số liệu đúng, làm cơ sở cho việc suy rộng kết quả hoạt động cơ sở SXKD cá thể năm 2014. Chi cục Thống kê các huyện, thành phố cần quán triệt và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chính quyền và các đơn vị có liên quan trong quá trình chuẩn bị và tổ chức triển khai để đảm bảo thành công của cuộc điều tra.
VIII.  Kế hoạch tiến hành và kinh phí
         1. Kế hoạch tiến hành
- Khâu lập dàn mẫu và chọn mẫu cơ sở điều tra do Cục Thống kê thực hiện và gửi về Tổng Cục Thống kê trước ngày 25/9/2014;
- Tập huấn nghiệp vụ điều tra cho điều tra viên, giám sát viên huyện, thành phố và tỉnh hoàn thành trước ngày 30/9/2014;

- Tiến hành điều tra thu thập thông tin tại cơ sở SXKD từ ngày 01/10/2014 đến ngày 20/10/2014;

- Cấp huyện,TP kiểm tra, ghi số cơ sở theo điều tra số lượng, số cơ sở theo danh sách mẫu, ghi mã hành chính và hoàn chỉnh các phiếu điều tra và gửi về Cục Thống kê tỉnh trước ngày 30/10/2014 (riêng Chi cục Thống kê Thành phố; Bình Sơn; Tư nghĩa; Mộ Đức và Đức Phổ có tại Cục trước ngày 08/11/2014);

- Cục Thống kê kiểm tra, làm sạch phiếu, đánh mã ngành kinh tế, mã SPCN xong trước ngày 15/11/2014; nhập tin xong và truyền dữ liệu thô về Tổng cục Thống kê trước ngày 15/12/2014; 

- Xử lý, tổng hợp ở cấp tỉnh và truyền  dữ liệu  (số liệu gốc, báo cáo tổng hợp) về Tổng cục trước ngày 15/01/2015;

      - Viết báo cáo quá trình thực hiện điều tra  gửi về Tổng cục Thống kê trước ngày 20/01/2015.

        2. Kinh phí điều tra
Kinh phí điều tra từ nguồn kinh phí điều tra thường xuyên năm 2014 và đã được Tổng cục phân bổ từ đầu năm 2014. Định mức chi tiêu của từng khoản mục điều tra theo chế độ hiện hành do Bộ Tài chính quy định.
Trong quá trình triển khai thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc gì cần liên hệ ngay với phòng Thương mại để cùng bàn bạc thống nhất./.
Nơi nhận:                                                                           CỤC TRƯỞNG
- TCTK (Vụ TMDV) B/c                                                   
- Lãnh đạo Cục;
- Chi cục Thống kê các huyện,TP (T/hiện);                                        (Đã ký)
- Phòng TM, CN; TH, TC-HC (T/hiện);                                              
- Lưu VT,TM. 

                                                                                                                  Nguyễn Hùng[image: image1.png]
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